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LỜI GIỚI THIỆU 

Vào đầu năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách1 đã 
cho ra đời Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2009: Suy giảm và thách 
thức đổi mới. Đây cũng là tập Báo cáo đầu tiên trong chuỗi ấn phẩm loại 
này của Trung tâm. Đó là công trình tổng hợp kết quả nghiên cứu của một 
nhóm các nhà kinh tế thuộc thế hệ mới nhất hiện nay ở Việt Nam. Ấn phẩm 
đã nhận được sự chào đón và đánh giá tích cực của giới chuyên môn và 
quảng đại độc giả. 

Đặc biệt, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2009 đã được giới hoạch 
định chính sách cấp cao theo dõi và tham khảo. Thêm vào đó, Hội đồng Lí luận 
Trung ương đã chính thức có công văn gửi Trường Đại học Kinh tế, đặt hàng 
Báo cáo hằng năm, như một sản phẩm tham khảo hữu ích phục vụ cho công tác 
lí luận về nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện hiện nay. 

Nhận thấy tiềm năng phát triển các Báo cáo này lên thành một sản phẩm 
trí tuệ có tính chất tổng kết và tư vấn cao về tình hình kinh tế Việt Nam, 
lãnh đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế đã quyết 
định tập trung đầu tư cho việc xây dựng những báo cáo tiếp theo, nhằm tạo 
ra một sản phẩm chất lượng cao, mang tính đặc thù. 

Tiếp nối thành công của Báo cáo 2009, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 
Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010: Lựa chọn để tăng trưởng bền 
vững. Báo cáo năm nay được hoàn thành trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam 
đang thoát đáy và đi vào quỹ đạo hồi phục từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái giai đoạn 1929-1933. Tuy nhiên, 

                                                 
1 Tên cũ viết tắt là CEPR, từ tháng 11/2009, đã đổi thành VEPR. 
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dù chứng kiến những dấu hiệu tích cực của sự phục hồi, nền kinh tế Việt Nam 
đang phải đối mặt với những thách thức to lớn - di sản của giai đoạn nhiều 
xáo trộn vừa qua: mất cân đối vĩ mô tích tụ trong những năm gần đây, năng 
lực kết hợp và điều hành chính sách chưa tốt, nhu cầu đẩy nhanh cải cách cấu 
trúc kinh tế để thích nghi với thế giới hậu khủng hoảng, v.v... Thực tế này đặt 
Việt Nam vào tình thế phải lựa chọn một loạt chiến lược mới cho phù hợp với 
điều kiện mới. Đó cũng là lí do chính để nhóm tác giả theo đuổi chủ đề như 
được nêu rõ trong tên của Báo cáo năm nay. 

*** 

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR là các báo cáo được 
xuất bản hằng năm nhằm tổng kết những thành tựu và khó khăn, cơ hội và 
thách thức của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời thảo luận có chọn lọc một 
số vấn đề kinh tế lớn ở mức chuyên sâu. Các vấn đề kinh tế được lựa chọn 
để phân tích là những vấn đề quan trọng của năm đó và/hoặc có vai trò quan 
trọng trong những năm tới. Để có được các chủ đề này, nhóm tác giả tham 
khảo ý kiến của giới chuyên gia kinh tế trên một cơ sở rộng rãi và khoa học. 

Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số báo cáo kinh tế thường niên được 
các cơ quan có chuyên môn và thẩm quyền xuất bản. Đây là những báo cáo 
có giá trị tham khảo cao, với số liệu được cập nhật chi tiết và hệ thống. Tuy 
nhiên, các báo cáo này đều có khuynh hướng bao quát những vấn đề lớn của 
nền kinh tế trong một cấu trúc tương đối ổn định, mà không đi chuyên sâu 
vào từng chủ đề theo từng năm hay từng thời kì. Thêm vào đó, đa phần các 
báo cáo này đều do các cơ quan chức năng của Chính phủ xây dựng, mà 
không phải do một tổ chức học thuật trong trường đại học xuất bản. 

Do đó, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR được xây 
dựng với những đặc thù mới và khác biệt như sau: 

1. Có cấu trúc khác với cấu trúc của các báo cáo truyền thống. Mở đầu 
gồm một hoặc hai chương đánh giá tổng quan nền kinh tế thế giới và Việt 
Nam trong năm nghiên cứu. Tiếp đó, các chương sau đi sâu vào từng chủ đề 
quan trọng của năm hoặc trong năm tới. Nội dung của mỗi chương mang 
tính độc lập tương đối, có đầy đủ các thành phần của một bài nghiên cứu 
hướng tới giải quyết vấn đề được nêu. Vì vậy, mỗi chương không chỉ đơn 
thuần mang tính thống kê hoặc phân tích hiện tại, mà còn cung cấp cơ sở lí 
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luận, hệ thống hoá lí luận và kinh nghiệm lịch sử của vấn đề. Trên cơ sở đó, 
đưa ra những thảo luận và gợi ý chính sách trong điều kiện hiện tại của Việt 
Nam. Do các chủ để được chọn sẽ thay đổi theo từng năm, tập hợp của Báo 
cáo qua các năm được kì vọng sẽ có ý nghĩa tham khảo mang tính hệ thống, 
và có ý nghĩa nhiều hơn một năm.  

2. Cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện Báo cáo, Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh tế và Chính sách (VEPR), là một tổ chức nghiên cứu thuộc trường đại 
học, do đó, có ý thức duy trì những nhận định và thảo luận mang tính khách 
quan và độc lập nhất có thể (trong mối tương quan với các cơ quan chức năng 
của Chính phủ hoặc cơ quan lập chính sách.) VEPR cũng không chịu sự chi 
phối của một hay một nhóm doanh nghiệp, hoặc các tổ chức quốc tế nào.  

3. Nhóm tác giả được VEPR mời tham gia đều là các nhà kinh tế hoặc 
chuyên gia kinh tế có tư duy và tiếng nói độc lập. Thành phần nhóm tác giả 
có thể thay đổi theo từng năm, phụ thuộc vào các chủ đề chuyên sâu trong 
mỗi năm. Tuy nhiên, về tổng thể, toàn bộ các tác giả đều thuộc thế hệ các 
nhà kinh tế trẻ của Việt Nam, được đào tạo bài bản từ các nước phát triển, 
sử dụng công cụ nghiên cứu hiện đại, giàu kinh nghiệm với thực tiễn kinh tế 
Việt Nam, và tâm huyết với quá trình phát triển của đất nước. Trong quá 
trình xây dựng Báo cáo, nhóm tác giả cũng thực hiện các buổi toạ đàm 
chuyên sâu để lấy ý kiến đóng góp và phản biện từ các nhà kinh tế hàng đầu 
trong và ngoài nước. 

4. Ngoài mục đích cung cấp thông tin, tri thức cho người đọc là doanh 
nghiệp, tổ chức và giới nghiên cứu, Báo cáo còn được kì vọng như một 
kênh thảo luận và đối thoại chính sách hữu hiệu với Chính phủ và các cơ 
quan chức năng trong lĩnh vực quản lí kinh tế.  

Chúng tôi hi vọng rằng dự án Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam sẽ 
được nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tìm đến như một nguồn tài 
liệu tham khảo đáng tin cậy trong những năm tiếp theo.  

Hà Nội, ngày 28/04/2010 
PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ  

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế,  
Đại học Quốc gia Hà Nội 
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được thành lập ngày 07/07/2008, là trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường 
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. VEPR có tư cách pháp nhân, 
đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.  

Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách 
nhằm giúp nâng cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định 
chính sách, doanh nghiệp và các nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản 
chất của những vận động kinh tế và quá trình điều hành chính sách vĩ mô ở 
Việt Nam. Hoạt động chính của VEPR bao gồm phân tích cả định tính và 
định lượng các vấn đề của nền kinh tế và tác động của chúng tới các nhóm 
lợi ích; tổ chức các hội thảo đối thoại chính sách với mục đích tạo điều kiện 
cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức xã hội 
cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải pháp cho các vấn đề chính sách 
đang nổi lên; đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao về kinh tế, tài 
chính và phân tích chính sách.  
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1 

TÓM TẮT BÁO CÁO 

Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu khiến tốc độ tăng trưởng trong Quý I sụt giảm mạnh, chỉ đạt 3,1% 
so với cùng kỳ năm trước. Cũng như hầu hết các nước thế giới, Việt Nam đã 
nhanh chóng đưa ra một loạt các chính sách để chống lại các tác động tiêu 
cực của sự kiện này. Kết quả là nền kinh tế đã ra khỏi thời kì thu hẹp và 
đang tăng trưởng vững chắc hơn. Tốc độ tăng trưởng của các quý tăng dần, 
tới Quý IV/2009 đạt 5,32%. 

Mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, nhưng đến cuối năm 
2009, nền kinh tế phải đối mặt với những thách thức mới bắt nguồn từ cơ 
cấu kinh tế yếu kém tích tụ trước đó, từ chính sách kích thích kinh tế trong 
năm, và từ các tác động của nguy cơ lạm phát toàn cầu khi nền kinh tế thế 
giới hồi phục. Các nguy cơ này thể hiện thông qua các tín hiệu như chỉ số 
CPI tăng dần vào các tháng cuối năm, cán cân thương mại vẫn tiếp tục xấu 
đi, đồng nội tệ tiếp tục mất giá, và thâm hụt ngân sách lớn hơn nhiều so với 
năm 2008. Rõ ràng, đây là thời điểm Việt Nam cần có những lựa chọn để 
giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng nhằm duy trì được sự tăng trưởng 
bền vững cho giai đoạn sắp tới.  

Vì lí do đó, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR năm 
2010 lấy chủ đề là Lựa chọn để tăng trưởng bền vững, với mục tiêu hướng 
vào một số vấn đề lớn mà Việt Nam cần đưa ra những giải pháp sáng suốt 
trong tương lai gần. Đó là các vấn đề như ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách 
tỉ giá, cơ cấu kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, và phát triển công nghiệp. 
Trước khi đi vào các vấn đề cụ thể đó, báo cáo cũng xem xét và đưa ra các 
nhận định tổng quan về kinh tế thế giới và Việt Nam. Ngoài ra, báo cáo 
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cũng xem xét và đánh giá ảnh hưởng của chính sách kích thích kinh tế, đặc 
biệt là gói hỗ trợ lãi suất 4% trong năm 2009 đối với kết quả kinh doanh và 
các hành vi của doanh nghiệp. 

Tổng quan về kinh tế thế giới năm 2009 
Kinh tế thế giới năm 2009 đã diễn ra theo kịch bản hình chữ V với đáy 

là Tháng 3, thời điểm đánh dấu sự chấm dứt của cuộc khủng hoảng tài chính 
tồi tệ nhất kể từ năm 1929. Hàng loạt biện pháp giải cứu hệ thống tài chính 
của các nước phát triển mà đi đầu là Mỹ, Anh và các nước thuộc khối tiền tệ 
chung châu Âu đã ngăn chặn thành công sự sụp đổ và hoảng loạn dây 
chuyền trên thị trường tài chính quốc tế. Mặc dù bị nhiều nhà kinh tế chỉ 
trích, có thể nói các biện pháp giải cứu này đã được đưa ra kịp thời và hiệu 
quả, giải quyết được ba khó khăn lớn nhất trên thị trường: thanh khoản, vốn 
tự có (equity), và niềm tin của nhà đầu tư. Một số biện pháp trợ giúp thị 
trường bất động sản cũng có tác dụng quan trọng giúp chấm dứt cuộc khủng 
hoảng tài chính. 

Ngay sau khi khủng hoảng tài chính nổ ra và kinh tế thế giới bắt đầu suy 
thoái, nhiều nước đồng loạt đưa ra các gói kích cầu khổng lồ bù đắp cho sự 
sụt giảm của tiêu dùng cá nhân, đầu tư, và thương mại quốc tế. Nhóm G20 đã 
phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) trợ 
giúp tín dụng xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo không nước nào lặp lại sai 
lầm của Mỹ năm 1933 là dựng lên một hàng rào thương mại quốc tế. Bên 
cạnh chính sách tài khóa, các ngân hàng trung ương cũng nới lỏng tiền tệ 
mạnh mẽ. Nhiều nước đã giảm lãi suất xuống sát không và tung ra các biện 
pháp nới lỏng về lượng (quantitative easing). Sự phối hợp nới lỏng đồng bộ 
cả tiền tệ và tài khóa này đã giúp các nước nhanh chóng thoát khỏi suy thoái 
kể từ Quý II và có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa sau năm 2009. 

Diễn biến kinh tế thế giới năm 2009 cho thấy vai trò ngày càng lớn của 
Trung Quốc và các nước mới nổi. Mặc dù tất cả các nền kinh tế mới nổi đều 
lao đao khi các nước phát triển bị khủng hoảng, việc Trung Quốc giữ vững 
nhập khẩu trong sáu tháng đầu năm đã giúp giá các loại nguyên liệu không 
sụp đổ, tránh cho cuộc khủng hoảng lan rộng và sâu hơn ra các nước xuất 
khẩu nguyên liệu thô. Với dự trữ quốc gia lớn và ngân sách lành mạnh, 
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những nền kinh tế mới nổi cũng đủ sức đưa ra các gói kích cầu lớn và hiệu 
quả, góp phần không nhỏ cho quá trình phục hồi kinh tế thế giới. Với sự gia 
tăng ảnh hưởng của mình, Trung Quốc và các nước mới nổi đã lên tiếng về 
hệ thống dự trữ quốc tế hiện hữu xoay quanh đồng USD. Mặc dù một cuộc 
cải cách triệt để cho hệ thống này chưa thể xảy ra trong thời gian tới, đồng 
USD sẽ giảm dần vai trò dự trữ quốc tế của mình. 

Không chỉ vấn đề đồng tiền dự trữ quốc tế, năm 2009 cũng là cột mốc 
của những cuộc thảo luận về cải tổ IMF, cải tổ các quy định quản lí ngân 
hàng (Basel II), các quy định về lương, thưởng của giới tài chính, về chống 
rửa tiền và trốn thuế thông qua các thiên đường thuế (tax haven). Nhiều khả 
năng Mỹ và các nước phát triển sẽ mạnh tay hơn với các hoạt động đầu cơ 
của các ngân hàng đầu tư và các quỹ phòng hộ. Cuộc khủng hoảng 2007-
2009 đánh dấu một giai đoạn mới trong quan điểm điều hành và quản lí kinh 
tế trên thế giới. 

Thảo luận chính sách quan trọng cuối cùng trong năm 2009, khi nguy 
cơ khủng hoảng đã qua đi và phục hồi kinh tế đang diễn ra, là khi nào thì 
các nước nên rút ra và đóng lại các chính sách kích thích kinh tế được đưa 
ra từ cuối năm 2008. Câu hỏi đặt ra là liệu nửa sau năm 2010 đã là thời 
điểm cần phải rút ra chưa, quá sớm sẽ đẩy kinh tế thế giới suy thoái trở lại, 
quá muộn sẽ là tiền đề cho một cuộc khủng hoảng trong tương lai. Đa số các 
nhà kinh tế cho rằng 2010 còn quá sớm. Nhưng nhiều nước, trong đó có 
Mỹ, mà cụ thể là Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED), đã âm thầm triển khai 
các công cụ chính sách để có thể đảo ngược các chính sách nới lỏng tiền tệ 
của mình một cách nhanh chóng và ít gây ảnh hưởng đến nền kinh tế nhất. 
Liệu kinh tế thế giới có thoát được nguy cơ lạm phát hay không vẫn là câu 
hỏi bỏ ngỏ cho giới học giả và chính sách trong năm 2010.  

Tổng quan về kinh tế Việt Nam năm 2009 
Kinh tế Việt Nam năm 2009 về cơ bản đã ra khỏi chu kỳ thu hẹp và 

bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Nền kinh tế Việt Nam đã chạm đáy 
vào Quý I/2009 với mức tăng trưởng 3,1%. Xét về phía cung, những ngành 
đóng góp cho sự phục hồi kinh tế năm 2009 là các ngành dịch vụ và xây 
dựng, với mức đóng góp lần lượt là 0,99% và 2,7% trong tốc độ tăng trưởng 
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chung cả năm (là 5,32%). Trong khi đó, hai ngành công nghiệp chế biến và 
nông nghiệp với tì trọng chiếm trên 40% GDP lại chỉ đóng góp có 1,03%. 

Về phía cầu, mặc dù tốc độ xuất khẩu năm 2009 ở mức thấp so với năm 
2008, nhưng đó vẫn là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 
2009 do có sự giảm về giá nhưng tăng về lượng. Xuất khẩu năm nay tăng 
11,08% (theo giá cố định) trong khi nhập khẩu (tính trong GDP) chỉ tăng 
6,66%. Do nhu cầu nhập khẩu (vật tư sản xuất, máy móc phụ tùng) của Việt 
Nam lớn nên giá hàng nhập khẩu giảm trong năm 2009 cũng hạn chế bớt 
những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm.  

Mặc dù mức độ sụt giảm xuất khẩu chậm hơn nhập khẩu, năm 2009 
Việt Nam vẫn nhập siêu với mức độ rất lớn, lên tới 12,9 tỷ USD. Nhập siêu 
càng trở nên đáng chú ý hơn vào cuối năm 2009 khi tốc độ hồi phục của 
nhập khẩu nhanh hơn nhiều so với xuất khẩu. Hiện tượng nhập siêu tăng đột 
biến đã diễn ra từ năm 2007. Hiện tượng này cộng với hiện tượng các ngành 
phi thương mại tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ, kèm theo là giá bất động sản 
tăng chóng mặt trong những năm qua rõ ràng đã đặt ra những áp lực khá lớn 
lên chính sách tỷ giá. 

Trên khía cạnh đầu tư, điều hành chính sách năm 2009 đã thu được 
những thành công nhất định. Sự sụt giảm trong vốn FDI đã được bù đắp bởi 
đầu tư của nhà nước và tư nhân, với mức tăng trưởng ngày càng cao kể từ 
Quý I. Vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước và FDI đã sụt giảm khá mạnh 
trong Quý I xuống chỉ còn 12,7% và 6,2% GDP so với mức 14,6% và 
12,8% GDP năm 2008. Tuy nhiên, vốn đầu tư từ khu vực nhà nước tăng lên 
khá mạnh (tới 18,4% GDP) đã bù đắp được phần lớn sự sụt giảm trong vốn 
đầu tư từ các khu vực khác giúp tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn chiếm tới 
37,4% GDP. Bước sang Quý II, những gói kích thích đã tỏ ra có hiệu lực 
khi vốn đầu tư của cả ba khu vực tính theo GDP đều tăng, đặc biệt là hai 
khu vực FDI và khu vực ngoài nhà nước. Vốn đầu tư toàn xã hội đã tăng lên 
đến 44,1% GDP. Bước sang Quý III và Quý IV, vốn đầu tư từ khu vực FDI 
và ngoài nhà nước đã gia tăng mạnh mẽ trên GDP, trở lại mức cao của 
những năm 2007-2008, thậm chí còn bù đắp cả cho sự sụt giảm vốn đầu tư 
từ khu vực nhà nước so với GDP (giảm xuống chỉ còn 17,3% GDP). 
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Xét về các cân đối vĩ mô, Việt Nam năm 2009 đã đạt được mức lạm 
phát và thất nghiệp thấp. CPI cả năm chỉ tăng 6,52% và tỷ lệ thất nghiệp 
thành thị là 4,64%. Tuy vậy, đến cuối năm 2009, nền kinh tế đã phải đối mặt 
với một số rủi ro về kinh tế vĩ mô. CPI có dấu hiệu tăng trở lại vào các 
tháng cuối năm. Cán cân tổng thể bị thâm hụt gây sức ép lên tỷ giá VND. 
Lãi suất thị trường tăng dần và chính phủ đã không những phải dừng gói hỗ 
trợ lãi suất đúng hạn mà còn phải sớm nâng lãi suất cơ bản lên 8% vào cuối 
năm. 

Tác động của chính sách kích thích kinh tế 
Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam chống chọi lại các tác động tiêu cực 

từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đầu năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã tung 
ra một gói kích thích kinh tế tổng thể có trị giá theo tuyên bố khoảng gần 8 tỉ 
USD. Gói kích thích kinh tế bao gồm các chính sách như bảo lãnh tín dụng 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giãn và miễn giảm thuế doanh nghiệp, hỗ 
trợ 4% lãi suất ngắn hạn và trung hạn, và nhiều chính sách khác. 

Gói kích thích kinh tế, đặc biệt là gói hỗ trợ lại suất 4%, đã giúp các 
doanh nghiệp giải quyết được sự khan hiếm vốn lưu động, mạnh dạn vay 
vốn sản xuất, mở rộng đầu tư, và nhờ đó đạt được kết quả kinh doanh khả 
quan hơn. Phân tích từ nhóm các doanh nghiệp trong bộ điều tra PCI 2009 
cho thấy các doanh nghiệp có xu hướng thuê thêm lao động, tăng vốn và có 
cái nhìn lạc quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tương lai. Các 
doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần có xu hướng sử 
dụng gói hỗ trợ lãi suất tốt hơn so với các khu vực sở hữu khác. 

Tuy nhiên, phân tích cũng từ nhóm các doanh nghiệp trong bộ điều tra 
PCI 2009 cho thấy tác động của gói hỗ trợ kinh tế đối với doanh nghiệp 
không thực sự lớn. Mức chênh lệch về số lao động được thuê trước và sau 
khi có chương trình hỗ trợ lãi suất là tương đối nhỏ. Các doanh nghiệp hoạt 
động khai thác khoáng sản hoặc thuộc loại doanh nghiệp có quy mô vừa thì 
có xu hướng tăng số lao động hơn là tăng đầu tư cho sản xuất hoặc mua sắm 
máy móc, thiết bị. Điều này hàm ý rằng gói hỗ trợ lãi suất chỉ giúp các 
doanh nghiệp trong hoạt động ngắn hạn mà không có tác dụng hỗ trợ trong 
dài hạn.  
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Nhận định này được củng cố bởi phân tích từ các công ty niêm yết trên 
hai sàn chứng khoán Hà Nội và Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp trong mẫu 
phân tích có xu hướng vay vốn ngắn hạn để tăng vốn lưu động nhằm khai 
thác cơ sở sản xuất hiện có hơn là đầu tư mở rộng. Vốn dành cho sản xuất 
có xu hướng tăng chậm dần theo các quý. Trong khi đó, vốn dành cho các 
tài sản đầu cơ lại có xu hướng tăng dần. Điều này ngụ ý rằng một phần của 
các khoản vay ưu đãi đã được sử dụng cho các mục đích khác chứ không 
phải cho đầu tư mới. 

Lựa chọn chính sách tỉ giá 
Lựa chọn một chính sách tỉ giá thích hợp để góp phần kiểm soát lạm 

phát, ổn định nền kinh tế và cán cân thương mại luôn là một bài toán quan 
trọng của Việt Nam. Điều này còn có ý nghĩa lớn hơn khi Việt Nam đang nỗ 
lực phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2009.  

Trên thế giới xuất hiện rõ nét hai xu hướng lựa chọn cơ chế tỉ giá trong 
những thập kỉ gần đây. Xu hướng thứ nhất là sự chuyển dịch mạnh từ chế 
độ hai (nhiều) tỉ giá (dual or multiple exchange rates) sang chế độ tỉ giá 
thống nhất (unified exchange rate). Và xu hướng thứ hai là sự dịch chuyển 
về cực chế độ tỉ giá: cố định và thả nổi. Tuy nhiên, các nước mới nổi có xu 
hướng dịch chuyển mạnh về chế độ tỉ giá thả nổi. 

 Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh trong cơ chế tỉ giá kể từ khi đất nước 
chấm dứt cơ chế tập trung quan liêu bao cấp năm 1989. Tuy nhiên, xét về 
bản chất các thay đổi này đều xoay quanh chế độ neo tỉ giá. Trên nền tảng 
chính sách neo tỉ giá, trong những giai đoạn nền kinh tế bị biến động mạnh 
do cải cách ở bên trong hoặc do tác động từ bên ngoài, NHNH đưa ra những 
điều chỉnh nhất định về biên độ tỉ giá cũng như tỉ giá trung tâm để thích 
nghi với những tác động đó. Sau khi các tác động chấm dứt, chế độ tỉ giá lại 
quay trở về cơ chế tỉ giá cố định hoặc neo tỉ giá có điều chỉnh. 

Bối cảnh tỉ giá bất ổn trong hai năm 2008-2009 đặt dấu hỏi về khả năng 
quay trở lại chế độ neo tỉ giá như trước đây. Xem xét tình hình biến động 
của tỉ giá thực và tỉ giá thực hữu hiệu trong khoảng thời gian mười năm qua, 
có thể thấy rõ xu hướng lên giá thực của đồng Việt Nam, đặc biệt so với các 
đồng tiền của các nước bạn hàng chính. Điều này ảnh hưởng xấu tới khả 
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năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam và làm trầm trọng thêm tình 
hình nhập siêu trong những năm gần đây. Việc Ngân hàng nhà nước giữ tỉ 
giá ổn định quá lâu đã thể hiện sự thiếu linh hoạt trong việc điều hành tỉ giá, 
sự thiếu nhất quán và không phù hợp với chính sách khuyến khích xuất 
khẩu và kiểm soát nhập siêu. Hơn nữa, chính sách neo tỉ giá không có khả 
năng kiểm soát lạm phát nếu như không được kết hợp với các công cụ tiền 
tệ khác như cung tiền và tăng trưởng tín dụng, thậm chí còn góp phần làm 
tăng lạm phát như đã xảy ra trong giai đoạn 2007-2008. 

Nhanh chóng dịch chuyển sang cơ chế tỉ giá thả nổi có quản lí là lựa 
chọn khôn ngoan cho Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam đã hội tụ đủ 
một số các điều kiện quan trọng như giá cả của hầu hết các loại hàng hóa đã 
vận hành theo cơ chế thị trường, và tuy có độ mở của nền kinh tế lớn nhưng 
Việt Nam không phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác thương mại nào. Để 
chính sách tỉ giá thả nổi có quản lí thực sự phát huy tác dụng, làm nâng uy 
tín của VND, thì Việt Nam cần phải chuẩn bị thêm một số điều kiện khác 
như (i) xây dựng một ngân hàng trung ương hoạt động tương đối độc lập có 
nhiệm vụ chính là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và (ii) xây dựng thị 
trường ngoại hối hiện đại sao cho có nhiều sản phẩm phái sinh liên quan đến 
ngoại hối có tác dụng phòng ngừa và chia sẻ rủi ro cho nền kinh tế và hấp 
dẫn được nhiều tác nhân kinh tế tham gia. 

Trong quá trình chuẩn bị các điều kiện còn thiếu để chuyển hẳn sang cơ 
chế tỉ giá thả nổi có quản lí, NHNN cũng cần có những biện pháp nhằm 
giảm bớt những hạn chế của cơ chế điều hành tỉ giá hiện tại. Công khai 
thường kỳ chính sách tỉ giả, áp dụng các chính sách lãi suất để nâng cao uy 
tín VND, và áp dụng một số biện pháp thuế quan ở mức hợp lí nhằm giảm 
áp lực giảm giá VND là các chính sách cần quan tâm trong thời gian tới. 

Lựa chọn cơ cấu kinh tế 
Dịch chuyển cấu trúc kinh tế là một đặc tính quan trọng của tăng trưởng 

kinh tế hiện đại. Đối với Việt Nam, suy thoái kinh tế năm 2008 là một thách 
thức nhưng cũng là một cơ hội để chủ động tái cấu trúc nền kinh tế.  

Lí thuyết và kinh nghiệm thực tiễn về quá trình phát triển của các nền 
kinh tế trên thế giới cho thấy có một xu hướng rõ nét theo đó tỉ trọng ngành 
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nông nghiệp trong GDP của các nước có xu hướng giảm nhanh và tỉ trọng 
hàng công nghiệp và dịch vụ có xu hướng tăng. Nói chung, quốc gia mức thu 
nhập bình quân đầu người càng cao thì tỉ trọng hàng nông nghiệp càng giảm. 

Ở Việt Nam, xu hướng chuyển dịch cơ cấu giữa ba ngành nông nghiệp, 
công nghiệp, và dịch vụ khá phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. 
Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 26% năm 1995 xuống còn 17% vào 
năm 2008. Trong khi đó, tỉ trọng của ngành công nghiệp tăng khá mạnh, từ 
30% năm 1995 lên 42% năm 2008. Tuy nhiên, một điều khá khác thường ở 
Việt Nam là tỉ trọng đóng góp của ngành dịch vụ không những không tăng 
mà còn có xu hướng giảm, từ mức trên 40% vào cuối thập niên 1990 xuống 
mức 38,01% vào năm 2008. Sự phát triển chậm chạp của lĩnh vực dịch vụ 
được phản ánh qua hiện tượng năng suất lao động và năng suất vốn của khu 
vực dịch vụ thấp hơn khá nhiều so với khu vực công nghiệp. Nguyên nhân 
cản trở sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ có thể là vì khu vực doanh nghiệp 
nhà nước vẫn chiếm một tỉ trọng đáng kể trong khu vực này. Đầu tư mạnh 
của khu vực doanh nghiệp nhà nước vào lĩnh vực dịch vụ dẫn đến hiệu ứng 
chèn ép đầu tư tư nhân vào khu vực này. 

Trong khi dịch chuyển của lao động của Việt Nam trong thời gian qua 
là khá hợp lí thì sự dịch chuyển vốn lại không như vậy. Vốn đầu tư của Việt 
Nam vẫn bị định hướng mạnh bởi các doanh nghiệp nhà nước. Sự phân bổ 
vốn không hợp lí của khu vực này có lẽ là nguyên nhân gây ra sự dịch 
chuyển không hợp lí của nguồn vốn. 

Dự địa thay đổi cơ cấu để kích thích tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
còn lớn. Trong thời gian tới, Việt Nam có nhiều cơ hội để làm cho nguồn 
vốn được phân bổ hợp lí hơn. Các thay đổi về cơ cấu sở hữu, cải cách doanh 
nghiệp nhà nước, phát triển công nghệ và giáo dục là những lựa chọn cần 
thiết để đảm bảo quá trình dịch chuyển cơ cấu diễn ra một cách tối ưu. 

Lựa chọn chiến lược thương mại 
Trong năm 2009, tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đến hoạt 

động thương mại quốc tế bộc lộ rõ nét. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
giảm đáng kể, mặc dù lượng xuất khẩu của nhiều mặt hàng quan trọng vẫn 
duy trì hoặc thậm chí tăng lên. So với các nước trong khu vực Đông Á, mức 
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giảm kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam không phải là cao, nếu so sánh với 
việc xuất khẩu của Nhật tiếp tục giảm 36% trong Tháng 8 (giảm 11 tháng 
liên tiếp), Thái Lan giảm 23,5% (giảm 10 tháng liên tiếp), Hàn Quốc giảm 
20,6% (giảm 10 tháng liên tiếp), Trung Quốc giảm 23% (giảm 8 tháng liên 
tiếp)... Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu suy giảm đã ảnh hưởng tới nguồn thu 
ngoại tệ và cán cân thanh toán quốc tế.  

Nhập khẩu tuy đã được kiểm soát, có mức giảm nhiều hơn mức giảm 
xuất khẩu, song vẫn tạo nên mức nhập siêu cao. Kim ngạch nhập khẩu hàng 
hoá giảm chủ yếu do quy mô sản xuất trong nước giảm và giá hàng hóa nhập 
khẩu cũng giảm so với năm 2008, đặc biệt trong những tháng đầu năm. Tuy 
nhiên, nhu cầu nhập khẩu trong những tháng cuối năm tăng do sự phục hồi 
của nền kinh tế, các chương trình kích cầu sản xuất, đầu tư, tiêu dùng phát 
huy tác dụng, các doanh nghiệp tận dụng cơ hội giá rẻ từ thị trường thế giới 
tiếp tục đẩy mạnh việc nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất. 

Một điểm nổi bật trong hoạt động kinh tế đối ngoại Việt Nam năm qua 
là công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được duy trì và 
đẩy mạnh trên tất cả các diễn đàn và tổ chức mà Việt Nam là thành viên như 
WTO, ASEAN, APEC, ASEM và thông qua các hiệp định hợp tác kinh tế 
và tự do hoá thương mại song phương và đa phương.  

Phân tích hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cho thấy, 
việc tham gia các Hiệp định thương mại khu vực Đông Á của Việt Nam 
đem lại gia tăng phúc lợi chung cho toàn nền kinh tế. Bên cạnh thay đổi về 
phúc lợi chung, việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do Đông Á có 
tác động lớn đến cơ cấu sản xuất và xuất khẩu. Cơ cấu sản xuất sẽ thay đổi 
theo hướng tăng tỉ trọng của nhóm ngành công nghiệp và giảm tỉ trọng của 
nhóm ngành nông nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu xuất khẩu phụ thuộc vào các 
mặt hàng thâm dụng lao động và có giá trị gia tăng thấp – nhóm mặt hàng 
mà Việt Nam tiếp tục tỏ ra có lợi thế so sánh so với các nước trên thế giới 
và trong khu vực.  

Phân tích lợi thế so sánh của các nước ASEAN cho thấy, trong khi 
nhiều nước trong khu vực, ngay cả những nước có trình độ tương đồng với 
Việt Nam đã chuyển dịch dần lợi thế so sánh sang các mặt hàng có giá trị 
gia tăng cao thì Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng xuất khẩu các các 
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mặt hàng thâm dụng lao động và có giá trị gia tăng thấp. Kết quả chỉ ra rằng 
lợi thế so sánh của Việt Nam đã và đang chuyển từ các nhóm hàng hóa thâm 
dụng cả tài nguyên lẫn lao động vào giữa thập kỉ 1990, sang nhóm hàng hóa 
chỉ thâm dụng lao động vào cuối thập kỉ 2000. So với các nước Đông Nam 
Á khác, Việt Nam có lợi thế so sánh nổi trội trong lĩnh vực may mặc, thực 
phẩm và nhiên liệu, dù rằng quá trình định hình và khai thác lợi thế so sánh 
của Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn.  

Như vậy, các phân tích về tác động của hội nhập và về lợi thế so sánh 
hiện đều thống nhất khẳng định sự tất yếu phải xây dựng và bền bỉ thực hiện 
một chính sách công nghiệp và thương mại nhất quán nhằm từng bước nâng 
cao khả năng cạnh tranh ở những ngành hàng có giá trị gia tăng cao hơn, 
dần chuyển dịch cơ cấu sản xuất và xuất khẩu theo hướng nâng cao tỉ trọng 
của các nhóm hàng này.  

Lựa chọn chiến lược phát triển khu công nghiệp 
Xây dựng các Khu Công Nghiệp (KCN) là một trong những chính sách 

quan trọng của hầu hết các nước đang phát triển trong tiến trình công nghiệp 
hóa nền kinh tế. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Từ con số không trong 
đầu thập kỉ 1990, tính đến Tháng 10 năm 2009, Việt Nam có tổng cộng 228 
KCN phân bố trên 56 tỉnh, thành phố. Ngoài ra còn có hơn 650 cụm công 
nghiệp nhỏ rải rác khắp cả nước. 

Các KCN của Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định xét 
trên các khía cạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung công nghiệp, và sản 
lượng xuất khẩu. Tổng lượng vốn FDI vào các KCN của Việt Nam đã tăng 
từ mức chỉ vài triệu USD năm 1991 lên khoảng 10 tỉ USD năm 2000 và 41 
tỉ USD năm 2008. Số lượng các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong 
các KCN không ngừng gia tăng. Năm 2004, số các dự án đầu tư trong nước 
lớn hơn số dự án đầu tư của nước ngoài tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, 
quy mô của đầu tư trong nước nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô của đầu tư 
nước ngoài. Doanh thu từ xuất khẩu của các KCN cũng đã tăng từ vài triệu 
USD năm 1995 lên đến 2 tỉ USD vào năm 2000 và 8,3 tỉ USD vào năm 
2006. Xuất khẩu từ các KCN năm 2000 bằng 13,8% tổng giá trị xuất khẩu 
của cả nước, và tăng lên 20,8% năm 2006. 
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Tuy nhiên, ngay cả các kết quả này cũng vẫn ở mức khiếm tốn. Tuy tỉ lệ 
đóng góp của các doanh nghiệp trong KCN vào giá trị sản xuất công nghiệp 
ngày càng tăng nhưng tỉ lệ sử dụng đất trong KCN vẫn còn rất thấp. Giá trị 
xuất khẩu trong KCN tăng nhưng giá trị nhập khẩu lại tăng nhanh hơn. 
Lượng lao động làm việc tại các KCN có tăng nhưng tốc độ tăng có xu 
hướng giảm dần trong những năm gần đây.  

Vấn đề nghiêm trọng nhất ở các KCN Việt Nam hiện nay là mối liên kết 
rất yếu giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Các 
KCN của Việt Nam mới chỉ dừng ở mức độ cung cấp cơ sở hạ tầng tốt, và 
trong chừng mực nào đó, cố gắng cải tiến môi trường kinh doanh, để thu hút 
đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu sử dụng KCN làm 
địa bàn gia công nguyên vật liệu nhập khẩu để rồi hoặc bán trong nước hoặc 
xuất khẩu đi các thị trường khác. 

Tuy các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước có ý định tìm đến nhau 
nhưng có vẻ như giữa hai khu vực này vẫn chưa có sự tương hợp về năng 
lực, về cung và cầu. Đối với doanh nghiệp nước ngoài, năng lực công nghệ 
của doanh nghiệp trong nước trong việc đáp ứng kịp thời và đạt tiêu chuẩn 
là vấn đề. Các doanh nghiệp trong nước, hoặc coi thị trường tạo ra bởi các 
doanh nghiệp nước ngoài là quá nhỏ, hoặc coi các khoản đầu tư đáp ứng các 
đòi hỏi của các doanh nghiệp nước ngoài là quá rủi ro.  

Các chính sách/chiến lược, kể từ Chính phủ, chính quyền địa 
phương, cho đến ban quản lí các KCN trong việc thu hút doanh nghiệp 
nước ngoài thuộc một số ngành cụ thể nào đó vào trong các KCN hầu 
như không có. Các chiến lược về xây dựng các ngành công nghệ phụ trợ 
cũng dường như ở con số không. Mặc dù Chính phủ và chính quyền địa 
phương đã và đang có một số chính sách hỗ trợ phát triển R&D và nguồn 
nhân lực, nhưng những chương trình này có vẻ rời rạc, đem lại không 
nhiều hiệu quả.  

Hiện trạng thu hút đầu tư nước ngoài và KCN của Việt Nam hiện nay khá 
giống với hiện trạng của Malaysia trong đầu thập niên 1980. Nếu như Việt 
Nam không có những chính sách đồng bộ trong việc xây dựng mối quan hệ 
giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thì trong thời gian tới chúng ta 
sẽ phải chứng kiến sự chững lại trong việc thu hút FDI, nếu không muốn nói 
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đến việc nhiều doanh nghiệp sẽ rời bỏ Việt Nam sang nước khác, do các hấp 
dẫn về đất đai, ưu đãi thuế và nguồn nhân lực giá rẻ sẽ không còn.  

Lựa chọn công cụ và mục tiêu chính sách vĩ mô 
Trong tương lai, chúng ta cần có những thay đổi trong điều hành kinh tế 

vĩ mô. Đặc biệt, chúng ta nên tránh lạm dụng những can thiệp lớn, vì những 
can thiệp này luôn làm các nguồn lực lớn dịch chuyển ở quy mô lớn, trong 
khi những tính toán và dự kiến về ảnh hưởng của chúng trong tương lai lại 
rất hạn chế. 

Để tránh phải tự buộc mình vào quá nhiều mục tiêu trong khi các công cụ 
chính sách là hữu hạn, Chính phủ cần ưu tiên đặt kế hoạch hoặc mục tiêu kiểm 
soát đối với một số ít biến vĩ mô quan trọng nhất mà Chính phủ thực sự có lợi 
thế trong việc thực hiện. Có hai biến vĩ mô như vậy. Thứ nhất là tỉ lệ lạm phát 
hằng năm. Thứ hai là mức thâm hụt ngân sách. Hai mục tiêu này có thể được 
thực hiện thông qua hai công cụ là chính sách tiền tệ và kế hoạch tài khóa.  

Thêm vào đó, cần chú trọng đặc biệt tới việc hình thành một cơ chế 
kiểm soát dòng vốn đầu tư gián tiếp. Trên cơ sở cân đối các dòng vốn và 
luồng tiền trong cán cân thanh toán, Chính phủ lên kế hoạch điều chỉnh hay 
can thiệp trên thị trường ngoại hối, với một số mục tiêu nhất định cho giá trị 
đồng Việt Nam. 

Thêm vào đó, cần phân tách khu vực kinh tế của nhà nước với các chính 
sách kinh tế của Chính phủ. Giảm dần sự phụ thuộc về tài chính của Chính 
phủ vào các tập đoàn kinh tế, hướng tới duy trì nguồn thu chủ yếu thông qua 
thuế thu nhập của các doanh nghiệp nói chung. 

Về chiến lược dự trữ ngoại hối, bên cạnh đồng USD có ý nghĩa quan 
trọng, cần cân nhắc việc đa dạng hóa một số đồng tiện mạnh khác. Ví dụ, 
Ngân hàng Nhà nước có thể phối hợp với Trung Quốc có kế hoạch triển 
khai việc sử dụng đồng Nhân dân tệ (CNY) cho các giao dịch thương mại 
và tài chính song phương. Việt Nam cần phối hợp với ASEAN/IMF/ADB 
trong những thỏa thuận với Trung Quốc về việc sử dụng đồng CNY. Song 
song với việc triển khai sử dụng đồng CNY, Việt Nam cũng cần có các giải 
pháp tương tự với đồng Euro và Yen để tránh bị lệ thuộc vào một đồng tiền 
duy nhất, dù là USD hay CNY. 
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Khuyến nghị chính sách năm 2010 
Bên cạnh những khuyến nghị mang tính trung và dài hạn, một số gợi ý 

chính sách cụ thể cho năm 2010 bao gồm: 

Về chính sách tiền tệ 
Chính sách tiền tệ năm 2010 có tính chất thận trọng đối với lạm phát, 

nhưng không nên thắt chặt tiền tệ một cách hoàn toàn cứng rắn, mà cần sự 
linh hoạt để duy trì thanh khoản cho nền kinh tế. Đồng thời, cần tiến đến 
mục tiêu điều chỉnh tỉ giá theo hướng linh hoạt với thị trường hơn thay vì cố 
định tỉ giá chính thức. Đồng tiền Việt Nam đã lên giá khá nhiều kể từ năm 
2003 và xuất khẩu ròng đang âm, vì vậy nên tiếp tục điều chỉnh tăng tỉ giá 
khi thích hợp để tránh tình trạng thị trường đóng băng trong khi nhập siêu 
tăng mạnh gây sức ép ngày càng lớn.  

Về lãi suất, sau khi đã chuyển sang cơ chế lãi suất thỏa thuận ở tất cả 
các kỳ hạn, cần nghiêm túc cân nhắc việc nới lỏng trần lãi suất huy động để 
tăng nguồn cung về vốn cho doanh nghiệp qua hệ thống ngân hàng, đồng 
thời tránh hiện tượng dòng tiết kiệm bị hướng ra khỏi hệ thống ngân hàng, 
gây tăng giá tiêu dùng và tài sản. 

Ngân hàng Nhà nước cần sử dụng linh hoạt các công cụ chiết khấu để 
giải quyết vấn đề thiếu hụt tiền mặt tạm thời đối với các ngân hàng khó 
khăn. Đồng thời, cần có động thái trung hòa lượng tiền bơm ra này trong hệ 
thống để tránh tín dụng tăng nóng. 

Về chính sách tài khóa 
Do chính sách tài khóa đã được nới lỏng khá mạnh năm 2009 nhằm 

chống suy giảm kinh tế, trong năm 2010 không nên đưa thêm các gói giải 
pháp tài khóa lớn để tránh tạo nên mất cân đối lớn về ngân sách.  

Chính sách kích thích kinh tế vẫn cần phải tiếp tục trong năm 2010, nhưng 
trọng tâm và công cụ cần thay đổi, không nên tiếp tục hỗ trợ lãi suất và giảm 
thuế, đồng thời mục tiêu chính sách cần hướng về các ngành xuất khẩu nhiều 
hơn vì những ngành này sẽ vẫn tiếp tục chịu tác động xấu trong năm 2010. 

Nên nghiên cứu cơ chế chính sách hạn chế các ngân hàng cho vay 
chứng khoán, chuyển nghiệp vụ này sang công ty chứng khoán dưới hình 
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thức các tài khoản kí quỹ, bổ sung vốn hằng ngày, tránh tình trạng giải chấp 
chứng khoán hàng loạt khi thị trường đi xuống, giúp thị trường chứng khoán 
phát triển bền vững hơn. 

Nên có các chính sách thu hẹp dần thâm hụt ngân sách ngay trong năm 
2010 nếu tình hình cho phép, tránh để nợ quốc gia vượt ngưỡng an toàn gây 
tác động tâm lí xấu. 

Các giải pháp gia tăng nhu cầu đối với hàng nội địa 
Chính phủ cần có một chương trình toàn diện, bao gồm: bảo vệ người 

tiêu dùng, nhãn mác và quản lí chất lượng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Có 
thể đưa ra các chương trình gắn nhãn mác sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. 
Các sản phẩm tham gia chương trình này phải đảm bảo được chất lượng, 
được kiểm chứng bởi các tổ chức thứ ba độc lập.  

Tăng cường giám sát 
Cần tiếp tục khẩn trương xây dựng và hoàn thiện thể chế hỗ trợ việc 

giám sát đạt hiệu quả và có ý nghĩa thực sự, đặc biệt trong lĩnh vực ngân 
hàng tài chính. Cần tăng cường sự trao đổi thông tin giữa các cơ quan giám 
sát, khâu yếu nhất trong hệ thống giám sát tài chính đang dần hình thành ở 
Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cần phải tăng cường hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực giám sát tài chính. Tham gia các cơ chế giám sát quốc tế, chúng ta 
sẽ không chỉ nhận được những sự trợ giúp về tài chính trong điều kiện thiếu 
hụt cán cân thanh toán tạm thời, mà còn có thể học tập những kinh nghiệm 
giám sát, rất phù hợp với hệ thống tài chính trong khu vực của các nước 
láng giềng. 


